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   HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG ĐIỆN CỰC PH              
ĐO 

Đảm bảo mối nối và cảm biến pH (bóng đèn) được ngập 

trong dung dịch mẫu cần đo 

 

            Mối nối      Cảm biến pH (bóng đèn) 

 

HIỆU CHUẨN 

Một điện cực pH sạch, được hiệu chuẩn và ổn định sẽ cho 

kết quả đo chính xác và độ lặp lại cao. Khi sử dụng điện 

cực mới, tháo nắp bảo vệ cảm biến thủy tinh và kiểm tra 

điện cực. 

Dung dịch bảo quản có thể bị bay hơi khi vận chuyển hoặc 

bảo quản và đóng thành các tinh thể muối trắng xung 

quanh nắp điện cực hoặc cảm biến pH thủy tinh. Điều này là 

bình thường vì lớp muối trắng có chức năng giữ ẩm và bảo 

vệ cảm biến pH. 

Rưả điện cực với nước sạch để loại bỏ các tinh thể muối. 

Trong quá trình vận chuyển, các bong bóng khí có thể tích 

tụ bên trong bóng đèn. Vẩy nhẹ điện cực như vẩy nhiệt kế 

lỏng. Nếu điện cực bị khô, kích hoạt cảm biến và mối nối 

bằng cách ngâm ngập cảm biến pH và mối nối vào dung 

dịch bảo quản HI70300 ít nhất 1 tiếng. Nếu ngâm qua 

đêm thì càng tốt. 

RỬA ĐIỆN CỰC VỚI NƯỚC KHỬ ION (DI) 

Trước khi hiệu chuẩn điện cực, nên rửa điện cực với nước 

khử ion để ngăn ngừa tạp chất hoặc bụi bẩn vào dung dịch 

đệm pH. Điện cực phải luôn luôn được rửa với DI trước và 

sau khi nhúng vào bất kỳ dung dịch nào. 

Hanna khuyến cáo nên sử dụng nước khử ion (DI) để rửa 

điện cực; ngoài ra có thể sử dụng nước cất, RO, nước tinh 

khiết hoặc nước demi. 

SỬ DỤNG DUNG DỊCH ĐỆM PH MỚI KHI HIỆU CHUẨN 

Đối với giá trị đệm pH thấp hơn 7.01, nên sử dụng trong 

vòng 4-8 tuần sau khi mở nắp.  

Đối với giá trị đệm pH lớn hơn 7.01, nên sử dụng trong 

vòng 1-2 tuần sau khi mở nắp. 

Để tránh nhiễm chéo, không nhúng điện cực trực tiếp vào 

chai chứa dung dịch đệm pH và tuyệt đối không đổ ngược 

dung dịch đệm đã sử dụng ngược vào chai. 

Điều quan trọng cần lưu ý là đệm pH cơ bản (nghĩa là pH 

7,01 trở lên) kém ổn định hơn so với dung dịch đệm pH 

mang tính axit. Điều này là do sự ô nhiễm từ CO2 trong khí 

quyển khuếch tán vào dung dịch đệm, tạo ra axit carbonic 

và làm thay đổi giá trị pH của bộ đệm. Nếu dung dịch đệm 

cũ, giá trị thực tế có thể nhỏ hơn giá trị ghi trên chai, điều 

này sẽ làm giảm độ chính xác khi hiệu chuẩn và đo. 

THÁO NẮP THAM CHIẾU (REFERENCE) TRÊN THÂN 

ĐIỆN CỰC CÓ THỂ TÁI CHÂM ĐIỆN PHÂN 

Nếu sử dụng điện cực pH có thể tái châm điện phân, phải 

tháo nắp trước khi hiệu chuẩn và đo. Việc tháo nắp tạo ra 

áp lực đầu dương trong cell tham chiếu, cho phép tốc độ 

dòng chất điện phân cao hơn qua mối nối bên ngoài. Tốc 

độ dòng chảy cao hơn sẽ dẫn đến việc đọc giá trị sẽ nhanh 

và ổn định hơn. 

Luôn kiểm tra mức điện 

phân trong điện cực có 

thể tái châm điện phân 

trước khi hiệu chuẩn. 

Nếu mức điện phân 

thấp (½ từ lỗ châm), 

hãy châm đầy lại bằng 

dung dịch điện phân 

tương ứng và giữ nắp 

lỏng hoặc mở để đảm 

bảo hiệu suất điện cực 

tối ưu. Bước đơn giản 

này giúp đảm bảo áp 

lực đầu đầy đủ để thúc 

đẩy phép đo hiệu quả 

và chính xác. 

  

Thông thường, điện cực pH mối nối đơn sử dụng dung dịch 

điện phân HI7071 (3,5M KCl + AgCl), điện cực pH mối nối 

đôi sử dụng dung dịch điện phân HI7082 (3,5M KCl). 

SỬ DỤNG MÁY KHUẤY TỪ 

Để có kết quả tốt nhất và nhanh chóng, nên sử dụng máy 

khuấy từ. Máy khuấy sẽ đảm bảo dung dịch đệm pH hoặc 

mẫu được đồng nhất. Chuyển động của dung dịch sẽ làm 

tăng thời gian đáp ứng của điện cực trong dung dịch. 
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HIỆU CHUẨN NHIỀU ĐIỂM 

Nên thực hiện hiệu chuẩn ít nhất 2 điểm trở lên. pH 7.01 

luôn là điểm đầu tiên; để xác định offset. Điểm hiệu chuẩn 

thứ 2 để xác định slope. Điều quan trọng là sử dụng bộ 

đệm mới có giá trị pH gần với pH dự kiến của mẫu. Ví dụ, 

nếu giá trị mong muốn cho mẫu là pH 8, điện cực phải 

được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng bộ đệm pH 7.01 và pH 

10.01. Hanna Instruments khuyến nghị rằng offset không 

vượt quá +/- 30 mV và tỷ lệ slope nằm trong khoảng 85% 

-105%. 

Để tìm hiểu thêm cách tính toán về slope và offset, có thể 

gửi email đến sales.hcm@hannavietnam.com 

BẢO DƯỠNG 

Để giảm thiểu tắc nghẽn mối nối và 

đảm bảo thời gian đáp ứng nhanh, 

luôn giữ cho bóng đèn thủy tinh và 

mối nối của điện cực pH sạch sẽ và 

ngậm nước (ẩm). Sử dụng dung dịch 

bảo quản HI70300L trong nắp bảo 

quản hoặc cốc, đảm bảo rằng mối nối 

được ngập. 

Không bảo quản điện cực pH với nước tinh khiết (DI, nước 

cất, nước demi, RO sẽ làm cho cảm biến thủy tinh bị hỏng 

nhanh chóng và cuối cùng là phải thay mới điện cực. 

VỆ SINH ĐIỆN CỰC 

Nguyên nhân phổ biến nhất cho phép đo không chính 

xác là điện cực bẩn hoặc được làm sạch không đúng 

cách.  

LUÔN RỬA ĐIỆN CỰC NGAY SAU KHI ĐO MẪU. 

Hãy nhớ rằng, một điện cực nhìn trông sạch sẽ, không có 

nghĩa là như vậy. Điều này rất quan trọng vì trong quá 

trình hiệu chuẩn, thiết bị đo sẽ giả định rằng điện cực sạch. 

Máy đo pH trên thị trường sẽ chấp nhận hiệu chuẩn với 

điện áp bù khoảng ±60 mV. Độ lệch từ 0 mV không phải là 

bất thường nhưng lý tưởng nhất là không lớn hơn ± 30 

mV. Quá trình hiệu chuẩn bù cho sự thay đổi điện áp 

offset. 

Có thể kiểm tra offset điện cực pH bằng cách đặt máy đo ở 

chế độ mV và đọc điện thế mV ở pH 7.01. Nếu sau khi làm 

sạch, thay đổi dung dịch châm mới và sử dụng đệm hiệu 

chuẩn mới, offset vẫn nằm ngoài phạm vi ± 30mV chấp 

nhận được, điện cực có thể cần phải được thay thế. Đối với 

các máy đo không có chế độ mV, dấu hiệu của điện cực bẩn 

có thể bao gồm giá trị đo bị trôi, không thể hiệu chuẩn 

hoặc thời gian ổn định chậm. 

Kiểm tra điện cực xem có vết trầy xước hay vết nứt nào trên 

bóng đèn hoặc thân điện cực không. Nếu có, thay thế điện 

cực mới. 

Theo thời gian, các phần tử trong quá trình đo thông 

thường có thể làm nhiễm bẩn đầu cảm biến. 

Máy vẫn hiệu chuẩn thành công ngay cả khi điện cực đầu 

cảm biến không được làm sạch đúng cách trước khi hiệu 

chuẩn. Khi chất gây nhiễm biến mất, hiệu chuẩn sẽ không 

còn hiệu lực và các kết quả không chính xác. 

Vệ sinh đúng cách đảm bảo toàn bộ bề mặt của đầu cảm 

biến đang đọc được chính xác. 

Ngâm trong dung dịch làm sạch chung Hanna HI7061L 

hoặc dung dịch làm sạch dành riêng cho ứng dụng thích 

hợp trong ít nhất 15 phút để hòa tan chất gây nhiễm bẩn. 

Không lau chùi bóng đèn thủy tinh, chỉ sử dụng khăn lau 

chuyên dụng không xơ để thấm nước dư thừa. 

Protein 

Ngâm trong dung dịch làm sạch protein Hanna HI7073L ít 

nhất 15 phút để hòa tan protein dư thừa. 

 

Vô cơ 

Ngâm trong dung dịch làm sạch vô cơ Hanna HI7074L ít 

nhất 15 phút. Chất tẩy rửa này đặc biệt hiệu quả trong việc 

loại bỏ kết tủa gây ra bởi phản ứng với bạc trong dung 

dịch châm điện phân có thể hình thành trên mối nối 

ceramic. 

 

Dầu và mỡ 

Loại bỏ dầu mỡ đòi hỏi phải có hóa chất chính xác để hòa 

tan lớp phủ, nhưng đủ nhẹ để điện cực không bị ảnh 

hưởng. 

Sử dụng dung dịch làm sạch dầu và mỡ Hanna HI7077L và 

ngâm trong ít nhất 15 phút. 

Sau khi thực hiện bất kỳ quy trình rửa nào, rửa điện cực lại 

với nước tinh khiết và sau đó ngâm điện cực trong dung 

dịch bảo quản HI70300L ít nhất 1 giờ trước khi hiệu chuẩn 

và đo. Nên ngâm qua đêm để có kết quả tốt nhất. 

Hanna đã tổng hợp hướng dẫn này như một công cụ tham 

khảo nhanh cho các thực tiễn tốt nhất. Luôn nhớ tham khảo 

hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với chúng tôi để được 

hướng dẫn chi tiết cho các nhu cầu cụ thể của bạn. 

www.hannavietnam.com 
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